
ỦY BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG NAM GIA NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /QĐ-UBND Nam Gia Nghĩa, ngày         tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh sách các đối tượng 

được tặng quà mừng thọ, chúc thọ người cao tuổi thọ 70, 75, 
80, 85, 90, 95 và trên 100 tuổi năm 2026 trên địa bàn phường Nam Gia Nghĩa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NAM GIA NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 
Căn cứ Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
Căn cứ Nghị quyết số 99/2026/NQ-HĐND ngày 30/01/2026 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao 
tuổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

 Căn cứ Công văn số 1508/UBND-KGVX ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh 
Lâm Đồng về việc triển khai Nghị quyết quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng 
thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND phường 
Nam Gia Nghĩa về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 06/02/2026 của UBND phường Nam 
Gia Nghĩa về việc Tổ chức Lễ mừng thọ, chúc thọ người cao tuổi năm 2026 trên địa 
bàn Phường Nam Gia Nghĩa;

Theo đề nghị của phòng Văn hóa - Xã hội phường tại Tờ trình số 113/TTr-
VHXH ngày 12/02/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh sách các đối tượng Người cao tuổi được tặng quà 
mừng thọ: 70, 75, 80, 85, 90, 95 và trên 100 tuổi năm 2026 trên địa bàn phường Nam 
Gia Nghĩa với tổng số 112 người cao tuổi; tổng số tiền: 65.800.000 đồng (Sáu 
mươi lăm triệu tám trăm nghìn đồng).

(Có danh sách chi tiết kèm theo).
- Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ: Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị 

Quyết số 99/2026/NQ-HĐND ngày 30/01/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm 
Đồng quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh 
Lâm Đồng.
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- Nguồn kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí có mục tiêu chúc thọ mừng thọ cho 
người cao tuổi trên địa bàn phường Nam Gia Nghĩa cấp trong dự toán giao đầu năm 
2026 theo Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND phường Nam 
Gia Nghĩa cho phòng Văn hóa - Xã hội phường để thực hiện.

Điều 2. Phòng Văn hóa - Xã hội phường chủ trì, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các đơn vị có liên quan, ban cán sự các tổ dân phố trên địa bàn phường 
tổ chức trao quà mừng thọ và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã 
hội phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Y tế (b/c);
- TT Đảng ủy phường (b/c);
- TT HĐND phường (b/c);
- CT, PCT UBND phường;
- Trang TTĐT phường;
- Lưu VT, VHXH (N).                    

CHỦ TỊCH

 Phan Văn Quốc
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DANH SÁCH 
MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI THỌ 70, 75, 80, 85, 90, 95 VÀ TRÊN 100 TUỔI 

NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NAM GIA NGHĨA
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày         /02/2026

 của UBND phường Nam Gia Nghĩa)
Đơn vị tính: Đồng

Năm sinh Quà mừng thọ Tổng 
tiềnST

T Họ và tên
Nam Nữ

Địa chỉ
Tuổ

i 
thọ Tiền mặt Hiện 

vật

1. Người cao tuổi thọ 70 30.500.000

1 Nguyễn Trọng Kim 1956  TDP1 
Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000

2 Nguyễn Chí Thanh
1956  

TDP1 
Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000

3 Trần Thị Mỹ Dung
 1956

TDP1 
Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000

4 Nguyễn Thị Hằng
 

1956 TDP1 
Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000

5 Đỗ Xuân Mạnh 1956
 

TDP1 
Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000

6 Nguyễn Anh Phiên 1956
 

TDP1 
Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000

7 H' Brông  
1956

TDP1 
Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000

8 Trương Thị Lập
 

1956 TDP2 
Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000

9 Trần Thị Việt
 

1956 TDP2 
Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000

10 Lê Hữu Bình 1956
 

TDP3 
Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000

11 Phan Thái Tiến 1956  TDP3 
Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000

12 Dương Đức Toàn 1956  TDP3 
Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000

13 Vũ Thị Mây  1956 TDP3 
Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000

14 Nguyễn Thị Minh 
Huệ  1956 TDP3 

Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000
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15 Nguyễn Thái Sự 1956  TDP3 
Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000

16 Bùi Khánh Toàn 1956  TDP4 
Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000

17 Đỗ Thị Khuy  1956 TDP4 
Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000

18 Vũ Thị Lý  1956 TDP4 
Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000

19 Trần Thị Hợi  1956 TDP4 
Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000

20 H' Griêng  1956 TDP5 
Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000

21 Trần Thị Thanh 
Thuỷ  1956 TDP5 

Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000

22 Nguyễn Bá Lộc 1956  TDP5 
Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000

23 Lê Thị Nhung  1956 TDP5 
Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000

24 Lê Văn Huệ 1956  TDP5 
Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000

25 Hoàng Văn Tiến 1956  TDP6 
Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000

26 Nguyễn Thị Soạt  1956 TDP6 
Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000

27 Nguyễn Xuân 
Chiến 1956  TDP6 

Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000

28 Dương Thị Huê  1956 TDP6 
Nghĩa Tân 70 300.000 200.000  500.000

29 Đinh Nho Liêm 1956  TDP1 
Nghĩa Phú 70 300.000 200.000  500.000

30 Hà Thị Xuân  1956 TDP2 
Nghĩa Phú 70 300.000 200.000  500.000

31 Mai Thị Viết  1956 TDP2 
Nghĩa Phú 70 300.000 200.000  500.000

32 Nguyễn Thị Hoà  1956 TDP2 
Nghĩa Phú 70 300.000 200.000  500.000

33 Vũ Văn Nhiên 1956  TDP2 
Nghĩa Phú 70 300.000 200.000  500.000
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34 Trương Quốc Gia 1956  TDP2 
Nghĩa Phú 70 300.000 200.000  500.000

35 Nguyễn Thị Nghị  1956 TDP2 
Nghĩa Phú 70 300.000 200.000  500.000

36 Nguyễn Đình 
Đường 1956  TDP4 

Nghĩa Phú 70 300.000 200.000  500.000

37 Nguyễn Thị Phước  1956 TDP4 
Nghĩa Phú 70 300.000 200.000  500.000

38 Nguyễn Thị Trà  1956 TDP4 
Nghĩa Phú 70 300.000 200.000  500.000

39 Bùi Thị Ngọc Anh  1956 TDP5 
Nghĩa Phú 70 300.000 200.000  500.000

40 Trần Thị Liên  1956 TDP7 
Nghĩa Phú 70 300.000 200.000  500.000

41 Đặng Thị Lành  1956 TDP7 
Nghĩa Phú 70 300.000 200.000  500.000

42 Trần Hoàng Thanh 1956  TDP8 
Nghĩa Phú 70 300.000 200.000  500.000

43 Trần Quốc Bảo 1956  TDP Tân 
An 70 300.000 200.000  500.000

44 Mai Thị Ngát  1956 TDP Tân 
Bình 70 300.000 200.000  500.000

45 Cao Thị Kề  1956 TDP Tân 
Lợi 70 300.000 200.000  500.000

46 Đinh Quang Lệ 1956  TDP Tân 
Lợi 70 300.000 200.000  500.000

47 Hà Cửu Dương 1956  TDP Tân 
Lợi 70 300.000 200.000  500.000

48 Nguyễn Văn Nhiên 1956  TDP Tân 
Lợi 70 300.000 200.000  500.000

49 Nguyễn Văn Thùy 1956  TDP Tân 
Lợi 70 300.000 200.000  500.000

50 Nguyễn Thị Vận  1956 TDP Tân 
Lợi 70 300.000 200.000  500.000

51 Nguyễn Văn 
Cường 1956  TDP Tân 

Lợi 70 300.000 200.000  500.000
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52 Nguyễn Văn Thân 1956  TDP Tân 
Lợi 70 300.000 200.000 500.000

53 Nguyễn Thị Lan  1956 TDP Tân 
Hiệp 70 300.000 200.000  500.000

54 Trần Thị Thu  1956 TDP Tân 
Hiệp 70 300.000 200.000  500.000

55 Nguyễn Thị An  1956 TDP Tân 
Hiệp 70 300.000 200.000  500.000

56 Chu Thị Hoa  1956 TDP Tân 
Hoà 70 300.000 200.000  500.000

57 Đặng Quang Lang 1956  TDP Tân 
Hoà 70 300.000 200.000  500.000

58 Bùi Thanh Hào 1956  TDP Tân 
Phú 70 300.000 200.000  500.000

59 Hà Thị Xuất  1956 TDP Đắk' 
RMoan 70 300.000 200.000  500.000

60 Lý Thị Hà  1956 TDP Đắk' 
RMoan 70 300.000 200.000  500.000

61 Đàm Thị Nóm  1956 TDP Đắk' 
RMoan 70 300.000 200.000  500.000

2. Người cao tuổi thọ 75 10.500.000

1 Trịnh Đức Sơn 1951  TDP1 
Nghĩa Tân 75 300.000 200.000 500.000

2 Lê Thị Luyến  1951 TDP2 
Nghĩa Tân 75 300.000 200.000 500.000

3 Vũ Thị Nót  1951 TDP2 
Nghĩa Tân 75 300.000 200.000 500.000

4 Nguyễn Thị Liên  1951 TDP2 
Nghĩa Tân 75 300.000 200.000 500.000

5 Phạm Văn Nuôi 1951  TDP3 
Nghĩa Tân 75 300.000 200.000 500.000

6 Phàng Quang Bảo 1951
TDP3 

Nghĩa Tân 75 300.000 200.000 500.000

7 Từ Thị Mai 1951
TDP3 

Nghĩa Tân 75 300.000 200.000 500.000
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8 Đoàn Văn Minh 1951  TDP5 
Nghĩa Tân 75 300.000 200.000 500.000

9 Đặng Văn Ngọt 1951  TDP6 
Nghĩa Tân 75 300.000 200.000 500.000

10 Mai Thị Lan  1951 TDP1 
Nghĩa Phú 75 300.000 200.000 500.000

11 Mai Thị Xô  1951 TDP2 
Nghĩa Phú 75 300.000 200.000 500.000

12 Nguyễn Vũ Sơn 1951  TDP4 
Nghĩa Phú 75 300.000 200.000 500.000

13 Nguyễn Thị 
Phương  1951 TDP6 

Nghĩa Phú 75 300.000 200.000 500.000

14 Nguyễn Thị Đăng   TDP8 
Nghĩa Phú 75 300.000 200.000 500.000

15 Hoàng Văn Trọng 1951  TDP Tân 
An 75 300.000 200.000 500.000

16 Đàm Thị Lư  1951 TDP Tân 
An 75 300.000 200.000 500.000

17 Nguyễn Thị Mai  1951 TDP Tân 
Bình 75 300.000 200.000 500.000

18 Trần Minh Thiện 1951  TDP Tân 
Hoà 75 300.000 200.000 500.000

19 Vũ Văn Vực 1951  TDP Tân 
Phú 75 300.000 200.000 500.000

20 Bùi Thị Rum  1951 TDP Tân 
Phú 75 300.000 200.000 500.000

21 Mai Văn Ký 1951  TDP Đắk 
R'Moan 75 300.000 200.000 500.000

3. Người cao tuổi thọ 80 7.000.000

1 Trương Hữu Nhân 1946  TDP1 
Nghĩa Tân 80 500.000 200.000 700.000

2 Bùi Quang Phúc 1946  TDP2 
Nghĩa Tân 80 500.000 200.000 700.000

3 Ngô Thị Được  1946 TDP2 
Nghĩa Tân 80 500.000 200.000 700.000
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4 Nguyễn Thị Bát  1946 TDP4 
Nghĩa Tân 80 500.000 200.000 700.000

5 Trịnh Thị Hồng  1946 TDP1 
Nghĩa Phú 80 500.000 200.000 700.000

6 Phạm Thị Lanh  1946 TDP3 
Nghĩa Phú 80 500.000 200.000 700.000

7 Võ Thị Quế  1946 TDP6 
Nghĩa Phú 80         

500.000 
          

200.000 
           
700.000 

8 Huỳnh Văn Tòng 1946  TDP Tân 
An 80         

500.000 
          

200.000 
           
700.000 

9 Cao Thị Lệ  1946 TDP Tân 
Lợi 80         

500.000 
          

200.000 
           
700.000 

10 Lương Thị Lưỡng  1946 TDP Tân 
Phương 80         

500.000 
          

200.000 
           
700.000 

4. Người cao tuổi thọ 85 4.900.000

1 Đặng Thị Xứng  1941 TDP3 
Nghĩa Tân 85 500.000 200.000 700.000

2 Trần Thị Mười  1941 TDP3 
Nghĩa Tân 85 500.000 200.000 700.000

3 Bùi Thị Tới  1941 TDP5 
Nghĩa Tân 85 500.000 200.000 700.000

4 Phạm Thị Mỹ 
Khoa  1941 TDP2 

Nghĩa Phú 85 500.000 200.000 700.000

5 Nguyễn Hữu Chí 1941  TDP6 
Nghĩa Phú 85 500.000 200.000 700.000

6 Nguyễn Thị Từa  1941 TDP Tân 
Lợi 85 500.000 200.000 700.000

7 Thị Pang  1941 TDP Đắk 
R'Moan 85 500.000 200.000 700.000

5. Người cao tuổi thọ 90 7.200.000

1 Thị Phiông  1936 TDP Đắk 
R'Moan 90 700.000 200.000 900.000

2 Bùi Thị Thấm  1936 TDP2 
Nghĩa Tân 90 700.000 200.000 900.000
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3 Bùi Thanh Chi 1936  TDP5 
Nghĩa Tân 90 700.000 200.000 900.000

4 Y Yơng 1936  TDP5 
Nghĩa Tân 90 700.000 200.000 900.000

5 Lô Thị Mẻn  1936 TDP Tân 
Lợi 90 700.000 200.000 900.000

6 Mã Thị Được  1936 TDP5 
Nghĩa Phú 90 700.000 200.000 900.000

7 Phạm Tiến Du 1936 TDP3 
Nghĩa Tân 90 700.000 200.000 900.000

8 Phạm Văn Cương 1936 TDP3 
Nghĩa Tân 90 700.000 200.000 900.000

6. Người cao tuổi  thọ 95 tuổi 2.700.000

1 Trịnh Thị Thuật  1931 TDP 5 
Nghĩa Phú 95 700.000 200.000 900.000

2 Điểu K’yot 1931  TDP Đắk 
R'Moan 95 700.000 200.000 900.000

3 Hà Thừa 1931  TDP Tân 
Lợi 95 700.000 200.000 900.000

7. Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi 3.000.000

1 Nguyễn Thị Thố  1924 TDP 5 
Nghĩa Phú 102 1.000.000 500.000 1.500.000

2 Thị Bung  1924 TDP Đắk 
R'Moan 102 1.000.000 500.000 1.500.000

Tổng số người: 112 người
Tổng số tiền: 65.800.000 đồng
Ghi bằng chữ: Sáu mươi lăm triệu tám trăm nghìn đồng.
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